
STT Họ Tên Giới tính Ngày sinh Địa chỉ Ghi chú

1 Nguyễn Khiếu Việt  Anh Nam 12/09/2007
Số nhà 39C3, phường Yên Phụ, 

quận Tây Hồ, Hà Nội
Điều dưỡng

2 Nguyễn Thị Mai Anh Nữ 09/11/2006
Xóm 2 thôn Đoàn Xã, xã Quỳnh 

Phụ, tỉnh Hưng Yên
Điều dưỡng

3 Trương Tuấn Anh Nam 14/07/2007
Thôn Nhồi Dưới, xã Cổ Loa, Đông 

Anh, Hà Nội
Điều dưỡng

4 Hoàng Diệu Anh Nữ 11/01/2006
310 A5, Thành Công, Thành Công, 

Ba Đình, Hà Nội
Điều dưỡng

5 Trần Phương Anh Nữ 04/06/2007
snha 02 tổ 3 Phường Minh Xuân 

Thành Phố Tuyên Quang
Điều dưỡng

6 Đinh Thị Vân Anh Nữ 19/01/2007
Thôn An Ninh, xã Gia Viễn, tỉnh 

Ninh Bình
Điều dưỡng

7 Vũ Vân Anh Nữ 20/07/2007
Xóm Lạc Hùng, Giao Hoà, Ninh 

Bình (Nam Định cũ)
Điều dưỡng

8 Phan Thị Chung Anh Nữ 20/11/2007
Đội 4, Sáp Mai, Võng La, Đông 

Anh
Điều dưỡng

9 Đoàn Lê Lan Anh Nữ 01/10/2007 Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội Điều dưỡng

10 Ngô Quỳnh Anh Nữ 06/10/2007
Thôn Bách Hàn, xã Lạng Phong, 

huyện Nho Quan, Ninh Bình
Điều dưỡng

11 Nguyễn Việt Anh Nam 28/02/2007
Thôn Tiên Cầu, xã Hiêp Cường, 

tỉnh Hưng Yên
Điều dưỡng

12 Nguyễn Phương Anh Nữ 22/05/2007
9A, ngách 224/62 Đường Hoàng 

Mai, Hoàng Văn Thụ, Hà Nội
Điều dưỡng

13 Nguyễn Diệp Anh Nữ 16/10/2007
Đội 4, thôn Thái Bình,Vạn Thái, 

Ứng Hoà, Hà Nội
Điều dưỡng

14 Nguyễn Hương Anh Nữ 08/03/2006
Văn Uyên, Duyên Hà, Thanh Trì, 

Hà Nội
Điều dưỡng

15 Phạm Trần Vân Anh Nữ 08/01/2007
Số 27 ngách 36 ngõ Giếng Mứt, 

Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điều dưỡng

16 Nguyễn Việt Anh Nam 23/11/2007
TDP số 13, Phú Diễn, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội
Điều dưỡng

17 Phạm Hải Anh Nam 08/10/2007
Số nhà 04, ngõ 720 ngách 9, Cẩm 

Phả, Quảng Ninh
Điều dưỡng

18 Cao Thị Quỳnh Anh Nữ 01/12/2007

Khu phố Văn Phú, Phường Quảng 

Thọ, Thành phố Sầm Sơn Thanh 

Hóa

Điều dưỡng

19 Đỗ Thị Ngọc Anh Nữ 27/11/2007 Khoái Châu Hưng Yên Điều dưỡng

20 Đinh Phương Anh Nữ 17/01/2007
số nhà 4,xóm đoàn kết,cụm 4,xã 

liên hà,huyện đan phượng,hà nội
Điều dưỡng

21 Kiều Thị Anh Nữ 21/01/2006
Thôn An Lương, xã An Lâm, 

huyện Nam Sách, tình Hải Dương 
Điều dưỡng

22 Lê Ngọc Ánh Nữ 28/12/2007
Số 93, cụm 9, xã Liên Minh, Thành 

phố  Hà Nội
Điều dưỡng

23 Trần Ngọc Ánh Nữ 12/06/2007
455 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà 

Nội
Điều dưỡng

24 Trương Ngọc Ánh Nữ 10/10/2004
Khối 6 thị trấn quỳ hợp, Huyện 

Quỳ Hợp, Tỉnh Nghệ An 
Điều dưỡng

25 Lê Hồng  Ánh Nữ 16/05/2007
Đội 2 , Xã Vĩnh Khúc, Huyện Văn 

Giang, Tỉnh Hưng Yên 
Điều dưỡng

26 Lê Phương Ánh Nữ 04/08/2007
TDP Chợ - TT Cao Thượng - Tân 

Yên - Bắc Giang
Điều dưỡng

27 Nguyễn Gia Bách Nam 10/09/2007
Số 17 tổ 9 Phúc Lợi, Long Biên, 

Hà Nội
Điều dưỡng
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28 Bùi Thái Bảo Nữ 21/11/2007
Nhà số 6, ngách 663/178, phường 

Hoàng Mai, Hà Nội
Điều dưỡng

29 Vũ Thị Cẩm Bình Nữ 24/12/2007
17/1 Lê Văn Hưu, phường Hạc 

Thành, tỉnh Thanh Hóa
Điều dưỡng

30 Phạm Minh Châu Nữ 29/08/2006
B3A Nam Trung Yên ,Trung Hoà 

,Cầu Giấy,Hà Nội
Điều dưỡng

31 Nguyễn Thị Khánh Chi Nữ 12/12/2007
Tổ 4, thị trấn Bằng Lũng, huyện 

Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 
Điều dưỡng

32 Đỗ Thùy Chi Nữ 23/05/2007

Số 134 ngõ 467 đường Lĩnh Nam, 

Phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà 

Nội

Điều dưỡng

33 Hoàng Thuỳ Chi Nữ 10/11/2007

Tổ 1 , Đường Nguyễn Thái Quang 

, Thị Trấn Khánh Yên , Huyện Văn 

Bàn , Tỉnh Lào Cai

Điều dưỡng

34 Từ Minh Chiến Nam 24/10/2007
Phạm Hồng Thái, Hà Hồi, Thường 

Tín, Hà Nội
Điều dưỡng

35 Phạm Kiều Chinh Nữ 14/10/2007
Tổ dân phố Vĩnh Tiến , Huyện Lý 

Nhân , Tỉnh Hà Nam
Điều dưỡng

36 Nguyễn Bá Đạo Nam 23/06/2007
Thôn An Nhân, Tân Tiến, Hưng 

Hà, Thái Bình
Điều dưỡng

37 Đỗ Tiến Đạt Nam 06/09/2007 Khối 20/7, Tuần Giáo, Điện Biên Điều dưỡng

38 Vũ Quốc Đạt Nam 11/12/2006
Số 44, Triều Khúc, phường Thanh 

Xuân, Hà Nội
Điều dưỡng

39 Trần Tiến Đạt Nam 17/12/2007
Số 168 phố Quan Nhân, Nhân 

Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Điều dưỡng

40 Hoàng Bích Diệp Nữ 24/03/2007
Số 09, Vĩnh Tài, Vĩnh Lộc, Chiêm 

Hoá, Tuyên Quang
Điều dưỡng

41 Nguyễn Minh Đức Nam 01/09/2007

Thôn Cương Ngô, xã Tứ Hiệp, 

huyện Thanh Trì, thành phố Hà 

Nội

Điều dưỡng

42 Nguyễn Tiến Đức Nam 15/05/2007
TDP số 6, Thị trấn Trạm Trôi, 

Hoài Đức, Hà Nội
Điều dưỡng

43 Đỗ Thị Phương Dung Nữ 05/01/2007
Hồng Tiến, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc 

Ninh
Điều dưỡng

44 Nguyễn Tiến Dũng Nam 15/11/2007
Số 2b, ngõ 349 Nam Dư, Tổ 2, 

Hoàng Mai, Hà Nội
Điều dưỡng

45 Vũ Lê Dũng Nam 12/05/2007

Số nhà 186 , đường Hàm Nghi , Tổ 

5 , phường Lào Cai , thành phố Lào 

Cai, tỉnh Lào Cai

Điều dưỡng

46 Phạm Tấn Dũng Nam 26/09/2007
CH220 VP6 Linh Đàm Hoàng Liệt, 

Hà Nội
Điều dưỡng

47 Tạ Anh Dũng Nam 25/12/2003
phường Phú Thương, quận Tây Hồ, 

Hà Nội
Điều dưỡng

48  Nguyễn Ngọc Dương Nam 24/05/2007
Số 26 ngõ 22 Sơn Đà, Ba Vì, Hà 

Nội
Điều dưỡng

49 Mai Đức Duy Nam 10/11/2007
Số 96 ngõ 40 Võ Thị Sáu, Thanh 

Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điều dưỡng

50 Phạm Anh Duy Nam 08/10/2007 Số 205 Tây Sơn, Kim Liên, Hà Nội Điều dưỡng

51 Nguyễn Hương Giang Nữ 17/08/2007

SN 6, Ngách 1/6, tổ 9, Phường 

Quỳnh Lâm, Tp Hòa Bình, Hòa 

Bình.

Điều dưỡng

52 Nguyễn Thị Giang Nữ 14/06/2006

Số 46 ngõ 207/103 đường Xuân 

Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận 

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điều dưỡng

53 Lộ Thị Trà Giang Nữ 27/5/2007
Thôn Thưởng Phúc xã Văn Lang 

huyện Hưng Hà -Thái Bình
Điều dưỡng

54 Trần Thu Hà Nữ 11/04/2007
Tổ 1 thị trấn Việt Quang , huyện 

Bắc Quang , tỉnh Hà Giang
Điều dưỡng

55 Vũ Ngọc Hân Nữ 25/01/2007 Quảng Ninh Điều dưỡng



56 Nguyễn Khánh Hiền Nữ 28/09/2007

Số nhà 360 đường Cách Mạng 

Tháng 8, Phố Lu, Bảo Thắng, Lào 

Cai

Điều dưỡng

57 Đỗ Thu Hiền Nữ 03/06/2007

Số nhà 83, tổ 7 phường Hưng 

Thành, TP Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang

Điều dưỡng

58 Trần Thu Hiền Nữ 22/02/2006
Khu Vạn Thắng, Xã Văn Lung, thị 

xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
Điều dưỡng

59 Phạm Duy Hiển Nam 07/09/2007
Số 75,cầu Đông Mỹ, xã Đông Mỹ, 

huyện Thanh Trì, Hà Nội
Điều dưỡng

60 Lê Duy Hiển Nam 06/12/2007

41 ngõ 105 Bạch Mai , Phường 

Thanh Nhàn , Quận Hai Bà Trưng , 

Hà nội

Điều dưỡng

61 Nguyễn Công Trung Hiếu Nam 09/02/2007
A2 Nguyễn Chính Tân Mai Hoàng 

Mai Hà Nội
Điều dưỡng

62 Nguyễn Thị Phương Hoa Nữ 29/11/2007
Số 19, thôn Cam 1, xã Cổ Bi, 

huyện Gia Lâm, Hà Nội
Điều dưỡng

63 Trần Thị Kim Hoa Nữ 15/01/2007
Đường 10 Đông , xã Xuân Chính , 

huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
Điều dưỡng

64 Phùng Thị Hoa Nữ 02/04/2007
Nhà văn hóa thôn tri lai xã đồng 

thái huyện ba vì HN  
Điều dưỡng

65 Ngô Thị Hoà Nữ 29/04/2004 Xã Yên Cường, tỉnh Ninh Bình Điều dưỡng

66 Trần Bích Hoài Nữ 22/03/2000
Xóm 12, xã Kim Phú, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điều dưỡng

67 Nguyễn Lâm Hoàng Nam 28/01/2005
Số 1009 Tòa 7A, Đường Lê Đức 

Thọ, Cầu Giấy, Hà Nội
Điều dưỡng

68 Trịnh Việt Hoàng Nam 04/05/2005

Số 75 tổ 1 phường Thanh Bình, 

thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên

Điều dưỡng

69 Lương Thanh Huệ Nữ 13/7/2007
SN 87, xóm 1, tk 15, Mai Sơn, Sơn 

La 
Điều dưỡng

70 Nguyễn Thị Huệ Nữ 26/08/2007
phường định trung thành phố vĩnh 

yên tỉnh vĩnh phúc
Điều dưỡng

71 Nguyễn Duy Hưng Nam 23/04/2006 Phường Lĩnh Nam, Hà Nội Điều dưỡng

72 Trần Việt Hưng Nam 23/09/2007
Số 19 ngách 164/2 Hồng Mai, 

Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điều dưỡng

73 Nguyễn Quỳnh Hương Nữ 07/07/2005 Xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai Điều dưỡng

74 Phạm Thị Quỳnh Hương Nữ 17/09/2006
Thôn Ngọc Liên Xã Cẩm Liên 

Huyện Cẩm Thủy Tỉnh Thanh Hoá 
Điều dưỡng

75 Chu Quỳnh Hương Nữ 19/05/2007
Thôn Phú Thọ, xã Phú Lương, tỉnh 

Tuyên Quang
Điều dưỡng

76 Ma Thị Hường Nữ 16/02/2007

Số Nhà 23, Tổ Dân Phố Chè 8, 

Phường An Tường, Tỉnh Tuyên 

Quang

Điều dưỡng

77 Nguyễn Quốc Huy Nam 19/1/2007
Xã Minh Lãng, Huyện Vũ Thư, 

Tỉnh Thái Bình
Điều dưỡng

78 Nguyễn Khánh Huyền Nữ 04/12/2007
Thôn Thắng Lợi Xã Y Can Trấn 

Yên Yên Bái
Điều dưỡng

79 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 07/05/2007

Thôn Nam Hưng , Xã Vũ Lạc , 

Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái 

Bình

Điều dưỡng

80 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ 12/02/2007

Số nhà 4, ngách 17/10, đường Cao 

Trung 2, thôn Cao Trung, xã Đức 

Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội

Điều dưỡng

81 Nguyễn Thu Huyền Nữ 28/12/2007
Ngọc Chúc 1, Chí Đám, Đaon 

Hùng, Phú Thọ
Điều dưỡng



82 Nguyễn Ngọc Khánh Nữ 15/11/2007
số 75 ngõ 238 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà 

Nội
Điều dưỡng

83 Phạm Trung Kiên Nam 09/07/2007
tổ 15, phường Phú Diễn, Thành 

phố Hà Nội
Điều dưỡng

84 Lê Chí Kiên Nam 04/03/2007
Xóm Trại Dạ, Bảo An, Hoàng Vân 

, Bắc Ninh
Điều dưỡng

85 Nguyễn Thanh Lâm Nam 01/04/2007
Số 15 tổ 6 phường Pú Trạng, Nghĩa 

Lộ, Yên Bái
Điều dưỡng

86 Hoàng Ngọc Lan Nữ 29/09/2007
Tiểu khu Phú Gia, Thị trấn Phú 

Minh,  huyện Phú Xuyên, Hà Nội
Điều dưỡng

87 Lê Thị Kim Liên Nữ 22/11/2007
Thôn Tân Hội, xã Tân Tiến, 

Chương Mỹ, Hà Nội
Điều dưỡng

88 Nguyễn Thị Hà Linh Nữ 26/01/2007

Số nhà 18, ngách 70/43 TDP Văn 

Trì 2, Phường Tây Tựu, Thành phố 

Hà Nội

Điều dưỡng

89 Trần Phạm Phương Linh Nữ 19/02/2007

Số nhà 12,thôn Cổ Dương, xã Tiên 

Dương, huyện Đông Anh, thành 

phố Hà Nội

Điều dưỡng

90 Khuất Thị Khánh Linh Nữ 26/09/2007
Thôn 4, xã Đại Đồng, huyện Thạch 

Thất, Thành phố Hà Nội
Điều dưỡng

91 Vũ Phương Linh Nữ 18/03/2006
106 Lê Duẩn, Cửa Nam, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội
Điều dưỡng

92 Đinh Thùy Linh Nữ 04/12/2007
204,A13 TT Khương Trung, Thanh 

Xuân, Hà Nội
Điều dưỡng

93 Đinh Thuỳ Linh Nữ 04/12/2007
103-B10, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà 

Nội
Điều dưỡng

94 Hoàng Thị Thuỳ Linh Nữ 10/07/2007
Số 16 ngõ 91, Cao Trung 1, Đức 

Giang Hoài Đức, Hà Nội
Điều dưỡng

95 Phan Đỗ Phương Linh Nữ 26/03/2007
Sông Thao, Thọ Sơn, Việt Trì, Phú 

Thọ
Điều dưỡng

96 Nguyễn Thùy Linh Nữ 18/04/2007
Cát Xuân, Cát Tân, Như Xuân, 

Thanh Hóa
Điều dưỡng

97 Phan Thị Phương Linh Nữ 02/04/2007
Thôn Lưu Thanh, Xuân Chính, 

Kim SƠn, Ninh Bình
Điều dưỡng

98 Trần Khánh  Linh Nữ 02/01/2007 Đội 5 , thôn hồ sen , xã vĩnh lợi Điều dưỡng

99 Đỗ Khánh Linh Nữ 12/10/2007
Thôn Trái Hút - xã An Bình - 

huyện Văn Yên - tỉnh Yên Bái
Điều dưỡng

100 Trần Thành Lộc Nam 30/06/2007
Tự Khoát, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, 

Hà Nội
Điều dưỡng

101 Phạm Tiến Long Nam 06/01/2007
Xóm13, thôn Thiên Đông ,xã An 

Thành, Thành phố Hải Phòng
Điều dưỡng

102 Nguyễn Hải Long Nam 04/03/2007
Khu Luông Lữu, Phú Khê, Phú 

Thọ
Điều dưỡng

103 Nguyễn Ngọc Hương Ly Nữ 09/10/2007 Tổ 1, Hưng Thành, Tuyên Quang Điều dưỡng

104 Phạm Trà Ly Nữ 05/12/2007
Số 9 ngách 254/16 ngõ 254 Vĩnh 

Hưng, Hà Nội
Điều dưỡng

105 Nguyễn Cẩm Ly Nữ 12/08/2007
Thôn Đồng Sâm, xã Báo Đáp, Trấn 

Yên, Yên Bái
Điều dưỡng

106 Nguyễn Hương Ly Nữ 04/01/2007
Số 55 ngõ 294/8, Đội Cấn, Ba 

Đình, Hà Nội
Điều dưỡng

107 Phạm Khánh Ly Nữ 10/06/2007
Hương Trầm, Thụy Lâm, Đông 

Anh, Hà Nội
Điều dưỡng

108 Nguyễn Thảo Ly Nữ 27/12/2007
Thôn Quang Trung xã Thanh Hà 

huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam
Điều dưỡng

109 Hoàng Thị Khánh Ly Nữ 04/07/2006
Thôn Nhồi Trên - Xã đông anh-

Thành phố Hà Nội
Điều dưỡng

110 Mai Khánh Ly Nữ 13/09/2007
Số nhà 27a ngõ 466/71 Ngô Gia Tự 

Đức Giang Long Biên, Hà Nội
Điều dưỡng

111 Phạm Thị Lý Nữ 15/06/1999
Số nhà 4 ngõ 375 An Dương 

Vương, Phú Thượng, Hà Nội
Điều dưỡng



112 Nguyễn Phương Mai Nữ 10/03/2007
5C86, phường Hồng Bàng, Hải 

Phòng
Điều dưỡng

113 Phạm Gia Minh Nam 12/08/2005
CH220 Linh Đàm phường Hoàng 

Liệt thành phố Hà Nội 
Điều dưỡng

114 Nguyễn Hồng Minh Nam 08/07/2007
Số nhà 033 Yết Kiêu, Kim Tân, 

Lào Cai
Điều dưỡng

115 Phạm Gia Minh Nam 26/12/2024 Vp6 Linh Đàm Hoàng Mai Hà Nội Điều dưỡng

116 Trần Thị Hồng  Mơ Nữ 25/7/2007
Thôn Hồ Sen , xã Vĩnh Lợi , huyện 

Sơn Dương , tỉnh Tuyên Quang
Điều dưỡng

117 Trần Hải My Nữ 21/04/2005
số 36, ngõ 402 Bạch Mai, phường 

Bạch Mai, Hà Nội
Điều dưỡng

118 Nguyễn Hà My Nữ 12/07/2007
số 12,ngõ 364/262 Giải Phóng, 

Hoàng Mai, Hà Nội
Điều dưỡng

119 Đỗ Trà My Nữ 20/09/2007
Khu 5, Sơn Thủy, Thanh Thủy, 

Phú Thọ
Điều dưỡng

120 Nguyễn Trà My Nữ 05/08/2007 xóm Ngoài, Đông Anh, Hà Nội Điều dưỡng

121 Đỗ Nguyễn Trà My Nữ 18/10/2007 Đông Kết, Khoái Châu, Hưng Yên Điều dưỡng

122 Nguyễn Thị Trà My Nữ 21/02/2007
Thôn 7, Xã Lưỡng Vượng, TP. 

Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Điều dưỡng

123 Phùng Thị Kiều My Nữ 21/11/2007 Tam Hợp, Xuân Cẩm, Bắc Ninh Điều dưỡng

124 Hoàng Thị Thiên Mỹ Nữ 07/11/2007
Thôn Đông, Xã Tiên Lục, Tỉnh 

Bắc Ninh
Điều dưỡng

125 Hoàng Thị Thiên Mỹ Nữ 07/11/2007
Thôn Đông, Tiên Lục, tỉnh Bắc 

Ninh 
Điều dưỡng

126 Trương Hải Nam Nam 19/08/2006
Số 23 ngõ 165 đường Giáp Bát, 

Tương Mai, Hà Nội
Điều dưỡng

127 Đỗ Thị Thúy Nga Nữ 25/12/2007

Số nhà 25 Ngõ 26B/56.tổ dân phố 

số 6 Phường Phú Đô, Quận Nam 

Từ Liêm HN

Điều dưỡng

128 Đỗ Thị Thúy Nga Nữ 25/12/2007

Số nhà 25 Ngõ 26B/56.tổ dân phố 

số 6 Phường Phú Đô, Quận Nam 

Từ Liêm, Hà Nội

Điều dưỡng

129 Phùng Thị Thuỷ Ngân Nữ 09/02/2004
Số nhà 13,TK Phú Gia, Xã Phú 

Xuyên, Hà Nội
Điều dưỡng

130 Đặng Thị Kiều Ngân Nữ 03/01/2007

số nhà 194, thôn Bình Liêm, xã 

Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, 

tỉnh Bình Thuận 

Điều dưỡng

131 Huỳnh Mai Nghi Nữ 06/9/2005 Đức Hoà, Long An Điều dưỡng

132 Bạch Như Ngọc Nữ 06/08/2007

Tổ dân phố số 5, Phường Đức 

Giang, Quận Long Biên, Thành 

phố Hà Nội

Điều dưỡng

133 Nguyễn Hoàng Yến Ngọc Nữ 08/02/2007
Khu dân cư Bờ Đa , Phường Lê 

Đại Hành , Thành Phố Hải Phòng
Điều dưỡng

134 Đỗ Thị Khánh Ngọc Nữ 24/06/2007

Chung cư FLC 418 Quang Trung, 

phường Dương Nội, thành phố Hà 

Nội 

Điều dưỡng

135 Nguyễn Như Ngọc Nữ 02/11/2006
Số 2 ngách 285/101 Đội Cấn, Hà 

Nội
Điều dưỡng

136 Nguyễn Thị Bảo Ngọc Nữ 22/12/2007
Đội 7 - Ngọc Hồi - Thanh Trì - Hà 

Nội
Điều dưỡng

137 Lê Ngọc Nhi Nữ 21/06/2007 Sóc Sơn, Hà Nội Điều dưỡng

138 Bùi Ngọc Yến Nhi Nữ 19/04/2005
Số 91, Cù Chinh Lan, Khương 

Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
Điều dưỡng

139 Phạm Quỳnh Như Nữ 18/11/2007
Thôn 65, xã Yên Lâm, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang 
Điều dưỡng

140 Phạm Huyền Tâm Như Nữ 19/01/2007
Xóm 6, Xã Xuân Thượng, huyện 

Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điều dưỡng

141 Nguyễn Kim Phong Nam 22/10/2007
56 đường Độc Lập, thôn Địch 

Thượng, xã Liên Minh, Hà Nội
Điều dưỡng



142 Bùi Hoàng Phong Nam 17/09/2007
Số nhà 403, Đường Điện Biên Phủ, 

Xã Bum Tở, Tỉnh Lai Châu
Điều dưỡng

143 Nguyễn Tuấn Phong Nam 29/3/2007
Số 8 ngõ 16 Đê Tô Hoàng, Cầu 

Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điều dưỡng

144 Tô Chấn Phong Nam 10/02/2007
Hh03 32 Đại Từ , Đại Kim , Hoàng 

Mai , Hà Nội
Điều dưỡng

145 Nguyễn Hồng Phúc Nữ 13/12/2007
Xóm 3 Cổ Điển Hải Bối Đông Anh 

Hà Nội
Điều dưỡng

146 Nguyễn Văn Phúc Nam 12/09/2007
Thôn Xuân Hội, xã Tân Chi, huyện 

Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
Điều dưỡng

147 Nguyễn Hà Phương Nữ 01/11/2007
Thôn 4 Hạ Lôi, xã Mê Linh, Hà 

Nội
Điều dưỡng

148 Hán Minh Phương Nữ 25/07/2007
ngõ 15 phố Quỳnh Mai, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội
Điều dưỡng

149 Nguyễn Hà Phương Nữ 13/7/2007

Ngõ 31 số nhà 06, thôn An Kỳ 

huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên 

Quang

Điều dưỡng

150 Nguyễn Hà Phương Nữ 01/11/2007
Thôn 4 Hạ Lôi, Xã Mê Linh, Hà 

Nội
Điều dưỡng

151 Bùi Thu Phương Nữ 07/11/2007
Thôn 3, xã Vạn Phúc, Thanh Trì, 

Hà Nội
Điều dưỡng

152 Vũ Minh Phương Nữ 04/10/2007
Số 14 Chi Đông - Lệ Chi- Gia Lâm 

- Hà Nội
Điều dưỡng

153 Lê Anh Quân Nam 19/10/2007
Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, 

Thành phố Hà Nội
Điều dưỡng

154 Đặng Văn Quang Nam 27/04/2007 Tân Châu, Khoái Châu, Hưng Yên Điều dưỡng

155 Vũ Thị Kim Quỳnh Nữ 07/03/2003
phường Linh Sơn, tỉnh Thái 

Nguyên
Điều dưỡng

156 Hoàng Trúc Quỳnh Nữ 14/03/2005 Long Hưng, Bắc Sơn, Lạng Sơn Điều dưỡng

157 Đỗ Thị Như Quỳnh Nữ 07/11/2007

Thôn 8, Tiền Am, xã Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, huyện Vĩnh Bảo, thành phố 

Hải Phòng

Điều dưỡng

158 Lê Như Quỳnh Nữ 05/11/2002
Thôn Vân Nhưng, xã Tam Sơn, 

tỉnh Phú Thọ
Điều dưỡng

159 Lê Hà Thái Sơn Nam 09/12/2007
Đội 11, thôn Siêu Quần, xã Tả 

Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội 
Điều dưỡng

160 Nguyễn Thị Hồng Thắm Nữ 07/02/2007
Xóm 11 Xã Hải Phương Huyện 

Hải Hậu Tỉnh Nam Định 
Điều dưỡng

161 Đoàn Thị Thanh Nữ 12/09/2006
Thôn Bảo Lộc 1, xã Võng Xuyên, 

huyện Phúc Thọ, Hà Nội
Điều dưỡng

162 Lê Viết Quang Thanh Nam 20/09/2007
Sn 69 ngõ 162 Đông Thiên, 

phường Vĩnh Hưng, Hà Nội
Điều dưỡng

163 Lê Viết Quang Thanh Nam 20/09/2007

Số 69, Ngõ 162 Phố Đông Thiên, 

Phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, 

Hà Nội

Điều dưỡng

164 Hoàng Phương  Thảo Nữ 27/09/2007

 Đường Đại Hưng ngõ 127, ngách 

20, Lạc Thị, Ngọc Hồi, Thanh Trì, 

Hà Nội

Điều dưỡng

165 Mai Ngọc Phương Thảo Nữ 25/12/2007 Lâm Đồng Điều dưỡng

166 Đàm Minh Thông Nam 02/09/2007
Khu phố Tiến Bào, phường Phù 

Khê , tỉnh Bắc Ninh
Điều dưỡng

167 Hoàng Minh Thu Nữ 24/04/2007
Số 168 cụm 9 xã Thọ An, huyện 

Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
Điều dưỡng

168 Nguyễn Anh Thư Nữ 18/12/2007
Đội 11,Vĩnh Ninh,Đại 

Thanh,Thanh Trì, Hà Nội
Điều dưỡng

169 Nguyễn Thu Thủy Nữ 27/11/2007

 Số 45, tổ 4, phường Tân Hà,

 Thành phố Tuyên Quang, 

Tỉnh Tuyên Quang

Điều dưỡng

170 Đặng Hương Trà Nữ 11/08/1996
Tòa N03, T1 Ngoại Giao Đoàn, 

Xuân Đỉnh, Hà Nội
Điều dưỡng



171 Nguyễn Thanh Trà Nữ 22/11/2007
Số 17 tổ 4 phường Cầu Thia thị xã 

Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái 
Điều dưỡng

172 Đào Huyền Trâm Nữ 30/08/2007
Số 3 Thôn Khúc Thuỷ, xã Bình 

Minh , thành phố Hà Nội
Điều dưỡng

173 Ngô Thuỳ Trâm Nữ 06/06/2007
Số 92 Văn Chương, Phường Quốc 

Tử Giám, Hà Nội
Điều dưỡng

174 Phạm Hà Trang Nữ 16/1/2007
thôn Dương Đình, xã Dương Xá, 

huyện Gia Lâm, Hà Nội 
Điều dưỡng

175 Đỗ Thu Trang Nữ 03/05/2007

Số nhà 93 Khu Âu Cơ Phố Minh 

Lang Phường Thanh Miếu, Tỉnh 

Phú Thọ

Điều dưỡng

176 Vũ Thị Trang Nữ 29/04/2007
Xóm 4 thôn 6 , Xã Thuần Mỹ, 

Huyện Ba Vì, Hà Nội 
Điều dưỡng

177 Nguyễn Thuỳ Trang Nữ 23/02/2007
Số 10 Đền Cao, phường An Lạc, 

thành phố Chí Linh, Hải Dương
Điều dưỡng

178 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 05/06/2007
P414 A2 Tổ 3, Phường từ liêm, hà 

nội 
Điều dưỡng

179 Nguyễn Lê Thu Trang Nữ 19/12/2007
Tổ 2, phường Tương Mai , thành 

phố Hà Nội
Điều dưỡng

180 Hoàng Thị Huyền Trang Nữ 01/08/2007
Thôn Hưng Long, xã Thường 

Xuân, tỉnh Thanh Hoá
Điều dưỡng

181 Trần Anh Tuân Nam 11/09/2002 Xã Giao Thuỷ, tỉnh Ninh Bình Điều dưỡng

182 Trương Đức Tuấn Nam 06/10/2007
Tầng 2, số 9 ngõ 84, Ngọc Khánh, 

Ba Đình, Hà Nội
Điều dưỡng

183 Lê Minh Tuấn Nam 27/03/2007

Phòng 205, dãy nhà A9, ngõ 82 

Đại La, phường Bạch Mai, Thành 

phố Hà Nội

Điều dưỡng

184 Nguyễn Văn Tùng Nam 7/12/2007
Nhà số 2 xóm trại , Xuân Trạch , 

xã Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Điều dưỡng

185 Vì Thị Hồng Tuyền Nữ 11/08/2007 Sơn La Điều dưỡng

186 Tạ Thu Uyên Nữ 03/02/2007
Ngõ 54 Nghĩa Dũng, Phúc Xá , Ba 

Đình, Hà Nội
Điều dưỡng

187 Nguyễn Trang Uyên Nữ 23/03/2007
47 ngõ 113, Bạch Đằng, Chương 

Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điều dưỡng

188 Vũ Hạ Vi Nữ 02/10/2007

Nhà A3, tập thể Thủ Lệ 2, ngách 

37/2 Đào Tấn, Ngọc Khánh, Ba 

Đình, Hà Nội

Điều dưỡng

189 Ma Đức Vượng Nam 08/10/2007
Thôn Làng Ven, xã Mường Lai, 

Tỉnh Lào Cai
Điều dưỡng

190 Đoàn Thị Xoan Nữ 06/11/2006
Ngọc Thượng, Phú Hoà, Lương 

Tài, Bắc Ninh
Điều dưỡng

191 Lâm Thị Xuyến Nữ 25/05/2001
Số 3, Xã Hà Sơn, tổ 17 Nguyễn 

Trãi, Thành phố Hà Giang.
Điều dưỡng

192 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 04/07/2007
Xóm 7, Vũ Thư, Hưng Yên (Thái 

Bình cũ)
Điều dưỡng

193 Đỗ Thị Hoàng Hải Yến Nữ 10/06/2006
24/33/55 tổ 1 Đệ Tứ, Lộc Hạ, TP 

Nam Định, tỉnh Nam Định
Điều dưỡng

194 Nguyễn Ngọc Yến Nữ 27/06/2007
Tổ 11 phường Quyết Thắng, thành 

phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Điều dưỡng

195 Đặng Duy Anh Nam 02/04/2007
Số 2/50 Hàng Cấp, phường Nam 

Định, tỉnh Ninh Bình

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

196 Nguyễn Yến Anh Nữ 29/08/2003
Số nhà 82, ngõ 67 Nguyễn Văn Cừ, 

Phường Bồ Đề, Hà Nội.

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

197 Nguyễn Phan Anh Nam 13/12/2007
P. 909 Tầng 9, E1B Ecohome 1, 

Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

198 Phan Lê Trung Anh Nam 19/07/2007
Phòng 310 Khu tập thể E2B, ngõ 4 

Phương Mai, Hà Nội

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

199 Hứa Gia Bảo Nam 19/12/2007 Khu 5 xã Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ
Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

200 Đào Thị Linh Chi Nữ 20/05/2007
Thôn 5, (Minh Phú cũ) xã Chân 

Mộng, tỉnh Phú Thọ

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng



201 Nguyễn Đinh Hải Đăng Nam 13/09/2007

Số 106, tổ 4, phường Thanh Bình, 

thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

202 Phạm Thành Đạt Nam 25/09/2007
Tổ dân phố 2 Đoài Thị trấn Yên 

Lạc huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

203 Nguyễn Đức Đạt Nam 25/02/2007

số 6 ngõ 4 thôn Giữa xã Bích Hòa 

huyện Thanh Oai thành phố Hà 

Nội

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

204 Võ Văn Đạt Nam 9/9/2007

Tổ dân phố 10 phường Thanh 

Trường, thành phố Điện Biên Phủ, 

tỉnh Điện Biên 

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

205 Hoàng Văn Đạt Nam 04/01/2007
Thôn Khau Mu xã Thống Nhất Lộc 

Bình Tỉnh Lạng Sơn 

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

206 Lê Hoàng Minh Đức Nam 27/07/2007
Cầu Luồng, khu 2, Quỹ Nhất, 

Nghĩa Hưng, Nam Định

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

207 Bùi Tiến Dũng Nam 01/04/2007
Đội 8, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà 

Nội

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

208 Phạm Nguyên Dương Nam 27/02/2007
3009V3, HomeCity, phố Trung 

Kính, phường Yên Hòa, Hà Nội

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

209 Vi Thái Dương Nam 26/07/2007

Chung cư C4, đường Nguyễn Cơ 

Thạch, quận Nam Từ Liêm, Hà 

Nội

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

210 Hoàng Trường Giang Nam 16/8/2006
Chung cư 16B Nguyễn Thái Học, 

Hà Đông, Hà Nội

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

211 Nguyễn Thị Ngọc Hà Nữ 02/09/2007
Xóm 6a xã Hải Phong huyện Hải 

Hậu tỉnh Nam Định

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

212 Lê Thanh Hà Nữ 27/11/2005
39 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

213 Đỗ Thanh Hiền Nữ 24/03/2007
Xóm Đội 3, Xã Hợp Kim, Tỉnh 

Phú Thọ

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

214 Nguyễn Trung Hiếu Nam 27/11/2003 Xã Mường La, tỉnh Sơn La
Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

215 Trần Ngọc Hoa Nữ 04/11/2007

4/N01, ngõ 553 Đường Lê Thái Tổ, 

thôn Tô Vĩnh Diện, Triệu Sơn, 

Thanh Hóa

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

216 Trần Thanh Huệ Nữ 27/06/2007 Kiến Châu, Châu Ninh, Hưng Yên
Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

217 Trần Thanh Huệ Nữ 27/06/2007
Kiến Châu, Tân Châu,  Khoái 

Châu, Hưng Yên

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

218 Nguyễn Mạnh Hùng Nam 08/12/2007
TT Bao Bì Xuất Khẩu,Phường Yên 

Sở, Hà Nội

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

219 Trần Thu Hương Nữ 24/01/2007

Thôn Đoàn Kết, xã Phú Bình, 

huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên 

Quang

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

220 Đỗ Đức Minh Khang Nam 07/12/2007

Số nhà 180, tổ 5, Hàm Nghi, 

phường Kim Tân, thành phố Lào 

Cai, tỉnh Lào Cai (nay là phường 

Lào Cai, tỉnh Lào Cai)

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

221 Trinh Quốc Khánh NAm 02/09/2007
Số 18, ngõ 163 Tôn Đức Thắng 

Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

222 Ngô Bảo Linh Nữ 11/05/2007
35 ngõ 135, Phường Ngọc Hà, 

Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

223 Nguyễn Tùng Linh Nam 24/06/2007
Đội 3 Bản Mai Khoang, Xã Chiềng 

Ban , Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

224 Vũ Diệu Linh Nữ 11/03/2007 Tân Châu, Khoái Châu, Hưng Yên
Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

225 Nguyễn Đức Linh Nam 04/10/2007
Tổ 8 khu phố Yết kiêu 4 thành phố 

Hạ Long tỉnh Quảng Ninh

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng



226 Ngô Tiến Lộc Nam 31/08/2007
Số 36 Phố Hàng Gà, Hoàn Kiếm, 

Hà Nội

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

227 Ngô Khánh Ly Nữ 16/08/2007
Ngõ 5, nghách 1, số nhà 10, thôn 

Thuỵ Phiêu, xã Quảng Oai, Hà Nội

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

228 Lục Thị Minh Lý Nữ 04/11/2002
Cá 3 , Tân Quang , Lục Ngạn, Bắc 

Giang

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

229 Phạm Thị Hải Ly Nữ 05/03/2006

202 Nguyễn Lương Bằng, Thị trấn 

Thanh Miện, Huyện Thanh Miện, 

Tỉnh Hải Dương 

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

230 Trần Đức Mẫn Nam 24/03/2007
xóm Đông Châu xã Hải Đông 

huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

231 Đậu Xuân Mạnh Nam 21/1/2006
Số 34, tổ 13, Mậu Lương, Kiến 

Hưng, Hà Nội

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

232 Nguyễn Xuân Minh Nam 01/11/2004
Số nhà 82, Ngõ 8 Đường Ỷ Lan, 

Dương Đình, Gia Lâm, Hà Nội

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

233 Nguyễn Xuân Nam Nam 20/12/2007
Dương Đình, Dương Xá, Gia Lâm, 

Hà Nội 

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

234 Hoàng Nhật Ngân Nữ 17/08/2007
số nhà 1, dãy C5, khu tập thể Z179, 

Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

235 Nguyễn Huyền Ngọc Nữ 27/03/2007

số nhà 4 ngõ 193/32 tổ 12 phường 

Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành 

phố Hà Nội

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

236 Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 03/10/2007

20 ngõ 23 đường Nguyễn Tất 

Thành Liên Bảo Vĩnh Yên Vĩnh 

Phúc

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

237 Trần Hồng Ngọc Nữ 11/06/2007 Thôn 4 xã Phong Hải tỉnh Lào Cai 
Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

238 Đặng Nhất Nguyên Nam 20/07/2007
xóm 3 Hữu Vĩnh xã Hoã Xá thành 

phố Hà Nội

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

239 Vũ Trọng Nhân Nam 03/09/2007
Thị trấn Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải 

Dương

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

240 Bùi Anh Nhân Nam 25/12/2007
Tổ 48 thị trấn Đông Anh, Đông 

Anh, Hà Nội

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

241 Văn Đức Nhật Nam 7/10/2007
TDP số 7 Đình Thôn,Mỹ Đình 

1,Nam Từ Liêm,Hà Nội

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

242 Quách Ngọc Đình Nhi Nữ 20/10/2007
Đình Ninh Tảo, TDP Ninh Tảo, Xã 

Tân Thanh, Ninh Bình

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

243 Chử Quang Phát Nam 06/03/2007
Ngõ 2 xóm Giếng, nhà số 8, Thôn 

Cổ Điển A , xã Thanh Trì , Hà Nội

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

244 Đặng Đại Phong Nam 09/12/2004

B1203 CC Diamond Hill, Hoàng 

Quốc Việt, p.Xương Giang, 

TP.Bắc Giang, Bắc Giang

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

245 Trần Tân Phong Nam 17/06/2007

 Số nhà 01, ngõ 237, đường Quang 

Trung, phường Trần Phú, tỉnh Hà 

Tĩnh

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

246 Lê Văn Phong Nam 17/11/2007
Mạn Đê, xã Trần Phú, Tp Hải 

Phòng

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

247 Nguyễn Trần An Phước Nữ 23/06/2007
Số 5 vườn gốc nhãn ngõ 286 Ngọc 

Thụy, Long Biên, Hà Nội

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

248 Nguyễn Hoàng Quân NAm 15/09/2007
5A, ngách 31, ngõ 167 Tây Sơn, 

Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

249 Nguyễn Minh Quân Nam 01/10/2007
Đội 1, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà 

Nội

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

250 Đỗ Hồng Quân Nam 26/05/2007
Xóm 4, Thôn Tử Dương, Xã Vân 

Đình, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội 

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

251 Nguyễn Anh Quân Nam
Số nhà 17/142 đường Kim Giang, 

Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng



252 Nguyễn Minh Sơn Nam 25/08/2007

SN 86 , ngách20/1 , Phúc Lý 2, 

đường Tựu Phúc, phường Tây Tựu, 

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

253 Phan Lạc Tân Nam 28/09/2007
Số 25 ngách 2/5 ngõ 5 Sở Thương, 

Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

254 Nguyễn Huy Thắng Nam 03/06/2007
Tổ 8 khu 4 phường Hà Tu, tỉnh 

Quảng Ninh

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

255 Nguyễn Đoàn Thanh Nam 01/04/2007
Khu 2 Thanh Bình, TP Hải Dương, 

tỉnh Hải Dương

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

256 Nguyễn Thị Thanh Nữ 28/06/2006
Thôn Cầu Bầu, xã Quảng Phú Cầu, 

huyện Ứng Hoà, Hà Nội

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

257 Nguyễn Minh Thảo Nữ 30/10/2006 28/266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

258 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 15/07/2007
Số 463 Tổ 12 phường Yên Bái, 

tỉnh Lào Cai

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

259 Phạm Đăng Thiện Nam 17/08/2007
Số 08, ngõ 030 Nguyễn Văn Linh, 

xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

260 Nguyễn Thị Thanh Thu Nữ 08/11/2007
thôn 5 xã chân mộng ( xã minh phú 

cũ ) huyện đoan hùng tỉnh phú thọ

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

261 Vũ Thị Huyền Trang Nữ 17/11/2007 Tân Châu, Châu Ninh, Hưng Yên
Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

262 Lưu Thu Trang Nữ 15/07/2007
Kiều Đại - phường Quảng Châu - 

Sầm Sơn - Thanh Hóa

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

263 Nguyễn Trần Trọng Nam 18/02/2007
thôn Trai Trang, xã Yên Mỹ, tỉnh 

Hưng Yên

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

264 Nguyễn Văn Trưởng Nam 15/02/2007
Năm Mẫu ,Tứ Dân ,Khoái Châu 

,Hưng Yên

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

265 Nguyễn Cẩm Tú Nữ 05/11/2007
Tổ 6 Thị trấn Nông Trường Việt 

Lâm, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

266 Lê Anh Tuấn Nam 09/11/2007
TDP  số 8, Thượng Thanh, Long 

Biên, Hà Nội

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

267 Nguyễn Bảo Tuấn Nam 15/01/2007

Số 7 ngách 138/7 ngõ 138 PC 

Khâm Thiên, Trung Phụng, Đống 

Đa, Hà Nội. Đ/c liên hệ: Thôn 

Long Châu, xã Phụng Châu, 

Chương Mỹ, Hà Nội

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

268 Đinh Anh Tuấn Nam 03/08/2006
Xã Xuân Trung, Xuân Trường, 

Nam Định

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

269 Ngô Minh Tuệ Nam 11/09/2007
Đội 3 , Yên Mỹ, Dương Quang, 

Gia Lâm, Hà Nội 

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

270 Nguyễn Thanh Tùng Nam 02/12/2007
80 Tổ 40 Cụm 7 Ngọc Hà, Ba 

Đình, Hà Nội

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

271 Nguyễn Văn Tùng Nam 15/11/2007
Thôn Thiết Bình - Xã Vân Hà - 

Huyện Đông Anh - Tỉnh Hà Nội

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

272 Lê Công Việt Nam 04/8/1999
Số nhà 22, đường 4, xóm Bãi, xã 

Đông Anh, Hà Nội

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

273 Vũ Quang Vinh Nam 01/09/2006

Số 68 Đường Quang Trung, Thị 

trấn Kẻ Sặt, Bình Giang, Hải 

Dương

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

274 Bùi Hoàng Vũ Nam 14/03/2007
067A đường thanh niên, phường 

Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

275 Lê Thị Thảo Vy Nữ 04/12/2007

Số 8, xóm 11, thôn Phú Lương Hạ, 

xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng 

Hoà, Hà Nội

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

276 Vũ Tuấn An Nam 11/10/2007
Ngõ 660 Văn Cao, Phường Nam 

Định, Ninh Bình

Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

277 Lê Đức Anh Nam 10/11/2004 Xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La
Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

278 Chu Đức Anh Nam 29/11/2007
58 A ngõ Mai Hương phố Bạch 

Mai ,Quận Hai Bà Trưng Hà Nội

Kỹ thuật Hình ảnh y 

học



279 Trịnh Tuấn Anh Nam 17/04/2007
Xóm 1, Thôn Cù Tu, Xuân Trúc, 

Hưng Yên

Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

280 Phạm Nam Anh Nam 21/06/2007
Hưng Long, Ninh Giang, Hải 

Dương

Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

281 Nguyễn Hải Anh Nam 15/10/2004
360 Giải Phóng, Phường Phương 

Liệt, Thanh Xuân, HN

Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

282 Kiều Khánh Băng Nữ 16/11/2007
Thôn Liên Trì Đồng Sơn, xã Tuyết 

Nghĩa, huyện Quốc Oai, Hà Nội

Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

283 Lê Gia Bảo Nam 28/10/2007
281 Phúc Tân, Phường Phúc Tân, 

Quận Hoàn Kiếm, Hà nội

Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

284 Lã Đức Cảnh Nam 07/03/2007
Số nhà 012 đường Thanh Phú, tổ 7, 

Phường Kim Tân, TP Lào Cai

Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

285 Nguyễn Ngọc Hải Đăng Nam 19/09/2007
Số nhà 75, xóm 6, Ninh Hiệp, Gia 

Lâm, Hà Nội

Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

286 Vũ Tư Đạt Nam 15/11/2006
Inracom 2 tower, tổ 10, Phường 

Phúc Diễm, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

287 Phạm Hồng Điệp Nữ 24/07/2007
Hoà Trung, xã Quảng Uyên, tỉnh 

Cao Bằng

Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

288 Nguyễn Hồng Đức Nam 28/12/2007
Tổ 6, khu 2, Thanh Sơn, Uông Bí, 

Quảng Ninh

Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

289 Đào Trọng Đức Nam 26/05/2006

Số 58 - Xóm Côn - Thôn Đống - 

Xã Bình Minh - Huyện Thanh Oai - 

TP Hà Nội 

Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

290 Lương Việt Dũng Nam 23/09/2007
Thôn Hồng Bàng xã Đại Đồng 

huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái

Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

291 Lê Hoàng Dương Nam 05/11/2004

Số 187 phố Huế, phường Hai Bà 

Trưng,

 Hà Nội

Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

292 Phạm Minh Duy Nam 25/09/2007
Thôn Ngọc Liên, xã Xuân Trường, 

tỉnh Ninh Bình

Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

293 Đào Thị Hương Giang nữ 13/12/2007
Xóm 2 ,Giao Yến ,Giao Thuỷ,Nam 

Định

Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

294 Nguyễn Ngọc Hải Nam 12/06/2007
Số nhà 12 đường Nguyễn Trọng, 

xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh

Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

295 Phạm Minh Hiển Nam 26/08/2007

Cổng trường cấp 2 xã Khánh 

Cường, huyện Yên Khánh, tỉnh 

Ninh Bình 

Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

296 Nguyễn Xuân Hoàn Nam 18/09/2007
Đội 8, Nhị Khê, Thường Tín, Hà 

Nội

Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

297 Trịnh Bùi Huy Hoàng Nam 24/11/2007
Số 44 Thanh Nhàn, Bạch Mai, Hà 

Nội

Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

298 Ninh Việt Hoàng Nam 04/03/2007

Số nhà 17 Ngõ 51 Đường Kim 

Đồng Phường Hoa Lư Tỉnh Ninh 

Bình

Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

299 Nguyễn Xuân Hùng Nam 17/07/2005
xóm Đồng Chăn, xã Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

300 Lê Minh Hùng Nam 11/09/2007
Số 5, ngách 19, ngõ Thống Nhất, 

Đại La, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

301 Lê Ngọc Hưng Nam 22/04/2007
Tổ 5, Khu 6, Phường Thanh Sơn, 

Uông Bí, Quảng Ninh

Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

302 Trần Phúc Hưng Nam 10/09/2000
Xóm 2, Hải Phong, xã Hải An, tỉnh 

Ninh Bình 

Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

303 Đỗ Quang Huy Nam 09/04/2007

Số Nhà 26, Đường Nguyễn Viết 

Xuân, Phố Vạn Hưng, Phường 

Bích Đào, Thành Phố Hoa Lư, 

Ninh Bình

Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

304 Đặng Minh Huy Nam 24/03/2007
Số 38 Kim Âu, Đặng Xá, Gia Lâm, 

Hà Nội

Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

305 Hoàng Quốc Huy Nam 15/10/2007
Số 12,Ngõ1, Xóm2, Xuân Đồng, 

Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội

Kỹ thuật Hình ảnh y 

học



306 Phạm Quang Huy Nam 16/05/2007
SN 72A, tổ 14, P. Him Lam, Thành 

phố Điện Biên, Tỉnh Điện Biên.

Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

307 Phạm Ngọc Gia Huy Nam 10/3/2007
Số 59, tổ 25, ngõ 268, Ngọc Thuỵ, 

Long Biên, Hà Nội

Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

308 Nguyễn Công Huy Nam 08/11/2007
Tổ 6, Phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà 

Nội

Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

309 Nguyễn Nam Khánh Nam 23/09/2007

Số nhà 4, ngõ 12, Nguyễn Trãi, 

Hùng Vương, Phúc Yên, Vĩnh 

Phúc

Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

310 Nguyễn Xuân Khoa Nam 17/04/2007
Số nhà 174 , thôn 8, xã Liên Hiệp, 

huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

311 Nguyễn Trung Kiên Nam 28/01/2007
Số 126, ngõ 71, Tân Ấp, Phúc Xá, 

Ba Đình, Hà Nội

Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

312 Vũ Đức Lâm Nam 09/05/2007
Số 50, Đường Thanh Niên, Phường 

Trung Tâm, Tỉnh Lào Cai

Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

313 Nguyễn Đức Long Nam 26-11-2005
Tổ 5, phường Tân Phong, tỉnh Lai 

châu

Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

314 Đoàn Văn Đức Lương Nam 17/06/2007
Thôn Bảo Lộc 2, xã Võng Xuyên, 

huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

315 Lê Quang Lượng Nam 04/06/2007
Ngõ đoàn kết, xóm 1, thôn Văn 

Trai, xã Thường Tín, Hà Nội

Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

316 Nguyễn Khánh Ly Nữ 01/09/2007
Xóm Câu, xã Tân Mỹ,  huyện Lạc 

Sơn, tỉnh Hòa Bình

Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

317 Bùi Nguyễn Hương Ly Nữ 03/08/2007
Xóm Bèo, Xuân Thủy, Kim Bôi, 

Hoà Bình 

Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

318 Phạm Hùng  Mạnh Nam 18/10/2007 Tổ 3 TT Mèo Vạc Hà Giang
Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

319 Nghiêm Thọ Quang Minh Nam 30/10/2007
  Đường Nguyễn Thực, Thiết Bình, 

xã Thư Lâm, Hà Nội

Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

320 Đặng Nhật Minh Nam 15/09/2002 Thanh Oai, Hà Nội
Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

321 Nguyễn Hải Nam Nam 16/07/2007
CC Mandarin garden 493 Trương 

Định, P Tương Mai, Hà Nội

Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

322 Hà Công Nhật Nam 11/02/2007
TDP Chiềng Đi, phường Vân Sơn, 

tỉnh Sơn La

Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

323 Đoàn Công Ninh Nam 06/05/2007
Thôn 9 Phường Nam sầm sơn Tỉnh 

Thanh Hoá

Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

324 Nông Thế Phúc Nam 03/11/2004
Ngõ 2, Đường Hoàng Quốc Việt, 

Cầu Giấy, Hà Nội

Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

325 Hoàng Đình Quang Nam 18/05/2007

Số nhà 14, ngõ 702, Nguyễn Văn 

Cừ, TDP 15, phường Gia Thuỵ, 

quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

326 Dương Minh Sang Nam 10/06/2007
Số 14, ngõ 81/46 Trần Cung, 

Nghĩa Tân, Cầu Giấy

Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

327 Đặng Văn Tài Nam 07/11/2007
Xóm Sào Nam, Xã Ninh Cường, 

Tỉnh Ninh Bình

Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

328 Lưu Nhật Thành Nam 27/03/2007
Xóm 11 thôn La Uyên xã Vũ Thư 

tỉnh Hưng Yên

Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

329 Vũ Công Thành Nam 22/09/2001

Chung cư Florence 28 Trần Hữu 

Dực, Nam Từ Liêm, Cầu Diễn, Hà 

Nội

Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

330 Nguyễn Huy Thảo Nam 15/06/2006
Tổ 5, Khu 10, Phường Bãi Cháy, 

Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

331 Nguyễn Cao Minh Trí Nam 26/11/2007

Số 35 ngõ 135/51 đường Cầu Diễn 

, Ngoạ Long 1 (Minh Khai, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội)

Kỹ thuật Hình ảnh y 

học



332 Ngô Đức Trung Nam 26/05/2007
Tổ 5, Khu Tân Thành, Phường 

Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

333 Đặng Đức Trường Nam 03/09/2007

số 25, ngõ 421, TDP Cáo Đỉnh 1, 

phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

334 Đỗ Mạnh Trường Nam 07/07/2007
Tổ 28 phường Tân Phong, Tỉnh Lai 

Châu

Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

335 Hoàng Anh Tú Nam 17/10/2000
Thôn Tam Giáp, Xã Liên Minh,  

Tỉnh Ninh Bình

Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

336 Hoàng Quốc Việt Nam 11/08/2004 Xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hoá
Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

337 Phạm Quốc Việt Nam 12/01/2007
271 Đồng Cổ, Phường Bưởi, Quận 

Tây Hồ, Hà Nội

Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

338 Trần Quang Vinh Nam 22/06/2002
Phường Mường Thanh, tỉnh Điện 

Biên

Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

339 Nguyễn Thành Vinh Nam 19/02/2007
Dĩnh kế _phường Bắc Giang_Tỉnh 

Bắc Ninh

Kỹ thuật Hình ảnh y 

học

340 Lê Hải An Nữ 30/10/2007
Số 61, Vũ Phạm Khải ,Trung Yên, 

Yên Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình

Kỹ thuật Xét nghiệm y 

học

341 Tạ Nguyễn Vân Anh Nữ 21/08/2007
Liễn Thượng, Đại Xuân, Quế Võ, 

Bắc ninh

Kỹ thuật Xét nghiệm y 

học

342 Cao Ngọc Anh Nữ 27/10/2007
Thôn Cổ Phục, Xã Phú Thái, Hải 

Phòng

Kỹ thuật Xét nghiệm y 

học

343 Đặng Trần Việt Anh Nam 01/04/2007
503 E9 Phương Mai, Kim Liên, Hà 

Nội

Kỹ thuật Xét nghiệm y 

học

344 Trương Thị Phương Anh Nữ 22/10/2007
Khu 6, Đặc khu Vân Đồn, tỉnh 

Quảng Ninh

Kỹ thuật Xét nghiệm y 

học

345 Trần Thế Anh Nam 28/06/2007
Thăng Long, Nông Cống, Thanh 

Hoá

Kỹ thuật Xét nghiệm y 

học

346 Hà Trâm Anh Nữ 22/12/2007

Số nhà 02 ngách 52 phường Tân 

Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang

Kỹ thuật Xét nghiệm y 

học

347 Lê Chí Bảo Nam 25/10/2007

Số nhà 05, ngách 29/61, ngõ 29, tổ 

14 trạm, phường Long biên, quận 

Long biên, Hà Nội

Kỹ thuật Xét nghiệm y 

học

348 Nguyễn Ngọc Châm Nữ 12/08/2007
Nam Sơn, Nam Phương Tiến, 

Chương Mỹ, Hà Nội 

Kỹ thuật Xét nghiệm y 

học

349 Nguyễn Nam Cường Nam 02/12/2007
A10, P506, ngõ 128C Đại La, Hà 

Nội

Kỹ thuật Xét nghiệm y 

học

350 Ma Thị Diệu Nữ 04/11/2007
Thôn Nà Dầu, xã Nam Cường, tỉnh 

Thái Nguyên 

Kỹ thuật Xét nghiệm y 

học

351 Lê Tống Hồng Hà Nữ 18/01/2007 Tân Sơn, Tống Sơn, Thanh Hoá
Kỹ thuật Xét nghiệm y 

học

352 Vũ Hồng Hải Nữ 22/10/2007
Số 29B, ngõ 5, Nguyễn Văn Cừ, 

Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội

Kỹ thuật Xét nghiệm y 

học

353 Nguyễn Thuý Hằng Nữ 14/01/2007 Chiềng Mung, Mai Sơn, Sơn La
Kỹ thuật Xét nghiệm y 

học

354 Lưu Đức Hiếu Nam 23/09/2007
6/50 Long Biên 1, Bồ Đề, Long 

Biên , Hà Nội

Kỹ thuật Xét nghiệm y 

học

355 Dương Thị Hoa Nữ 31/01/2006
Khu dân cư Bờ Đa , Phường Lê 

Đại Hành , Thành Phố Hải Phòng

Kỹ thuật Xét nghiệm y 

học

356 Nguyễn Đức Hòa Nam 18/01/2006

Số nhà 5, tổ 55 khu 5 phường Việt 

Hưng TP Hạ Long Tỉnh Quảng 

Ninh

Kỹ thuật Xét nghiệm y 

học

357 Đàm Quang Huy Nam 04/11/2004 Xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên
Kỹ thuật Xét nghiệm y 

học

358 Trần Quốc Khánh Nam 02/09/2007
Số nhà 48, Quán Khê, Thuận An, 

Hà Nội

Kỹ thuật Xét nghiệm y 

học

359 Phạm Duy Khánh Nam 12/06/2004 Hà Hương, xã Thư Lâm, Hà Nội
Kỹ thuật Xét nghiệm y 

học



360 Đinh Tùng Lâm Nam 26/01/2007
Số 127, Ỷ Lan, Phú Thuý, Gia 

Lâm, Hà Nội

Kỹ thuật Xét nghiệm y 

học

361 Lê Phương Linh Nữ 06/01/2007
Tổ dân phố 6, phường Trung Tâm, 

Thị xã Nghĩa Lộ, Tỉnh Lào Cai

Kỹ thuật Xét nghiệm y 

học

362 Phạm Phương Linh Nữ 07/02/2007

Số 14, ngõ 92, đường Trần Tất 

Văn, Phường Trần Văn Ngọ, Kiến 

An, Hải Phòng

Kỹ thuật Xét nghiệm y 

học

363 Nguyễn Thị Mai Nữ 16/12/2007 xóm mít - đông anh - hà nội
Kỹ thuật Xét nghiệm y 

học

364 Phan Thị Hoài My Nữ 31/10/2007
Khu Hữu Đô 2, xã Hợp Nhất, 

huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Kỹ thuật Xét nghiệm y 

học

365 Nguyễn Trà My Nữ 16/06/2006
Số nhà 31 , Thôn Gò Nọi , Phường 

Vĩnh Phúc , Tỉnh Phú Thọ

Kỹ thuật Xét nghiệm y 

học

366 Hoàng Hải Nam Nam 20/11/2007
Bản ten b xã thanh xương huyện 

điện biên tỉnh điện biên

Kỹ thuật Xét nghiệm y 

học

367 Trần Thuý Nga Nữ 19/05/2007
Thôn Ngọc Châu, Xã Châu Quế, 

Tỉnh Yên Bái

Kỹ thuật Xét nghiệm y 

học

368 Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 24/05/2007 Tổ 8, Phan Thiết, Tuyên Quang
Kỹ thuật Xét nghiệm y 

học

369 Nguyễn Thiên Phú Nam 13/04/2007

Nhà số 16, ngách 29/304, bệnh 

viện G1, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà 

Nội

Kỹ thuật Xét nghiệm y 

học

370 Nguyễn Thị Lan Phương Nữ 17/9/2007

Số nhà 483, Tổ 1, Khu 6, Thị trấn 

Phong Châu, Huyện Phù Ninh, 

Tỉnh Phú Thọ

Kỹ thuật Xét nghiệm y 

học

371 Lê Phương Thảo Nữ 20/07/2007

Chung cư Nc2 , toà B, ngõ 94 Cầu 

Bươu, xã Tân Triều, huyện Thanh 

Trì, Hà Nội

Kỹ thuật Xét nghiệm y 

học

372 Phạm Hà Thu Thảo Nữ 07/08/2006
Thôn 9, xã Thái Bình, Tỉnh Tuyên 

Quang

Kỹ thuật Xét nghiệm y 

học

373 Lê Vương Thiện Nam 27/09/2007

Số nhà 03, Ngõ 257, Đường Viên 

Châu, Phường An Tường, Tỉnh 

Tuyên Quang

Kỹ thuật Xét nghiệm y 

học

374 Lê Trần Minh Trang Nữ 16/11/2007
số nhà 15 ngõ 252 Định Công, 

Hoàng Mai, Hà Nội

Kỹ thuật Xét nghiệm y 

học

375 Hoàng Thị Kiều Trang Nữ 18/02/2007

Số 10/72 Đường Mỹ Xá, phường 

Mỹ Xá, thành phố Nam Định, tỉnh 

Nam Định 

Kỹ thuật Xét nghiệm y 

học

376 Nguyễn Đức Duy Anh Nam 26/12/2005
Số 1, Ngõ 467/170, Lĩnh Nam, Hà 

Nội

Kỹ thuật Thiết bị Hình 

ảnh Y tế

377 Lê Văn Bảo Nam 02/10/2007
Đông Mỹ, Thiệu Duy, Thiệu Hóa, 

Thanh Hóa

Kỹ thuật Thiết bị Hình 

ảnh Y tế

378 Tạ Tiến Đại Nam 15/05/2003
TDP TT BV Tâm Thần, xã Hoà 

Bình, Thường Tín, Hà Nội

Kỹ thuật Thiết bị Hình 

ảnh Y tế

379 Vũ Thị Thuỳ Dương Nữ 15/10/2007
Số nhà 52A, Trần Quốc Toản, Phủ 

Lý, Hà Nam

Kỹ thuật Thiết bị Hình 

ảnh Y tế

380 Nguyễn Minh Duy Nam 02/03/2003 Kim Liên, Hà Nội
Kỹ thuật Thiết bị Hình 

ảnh Y tế

381 Trần Quốc Khánh Duy Nam 31/08/2006 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Kỹ thuật Thiết bị Hình 

ảnh Y tế

382 Nguyễn Minh Hải Nam 10/01/2006
Tổ 1A, khu 1, Yên Thanh, Uông 

Bí, Quảng Ninh

Kỹ thuật Thiết bị Hình 

ảnh Y tế

383 Nguyễn Hữu Huy Nam 13/03/2007
Thôn Vũ Ngoại, Xã Liên Bạt, Ứng 

Hòa, Hà Nội

Kỹ thuật Thiết bị Hình 

ảnh Y tế

384 Nguyễn Duy Khánh Nam 29/08/2007
Phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà 

Nội

Kỹ thuật Thiết bị Hình 

ảnh Y tế

385 Nguyễn Trọng Khánh Nam 07/11/2007
Ấp Phước Hậu, Tam Phước, Châu 

Thành, Bến Tre

Kỹ thuật Thiết bị Hình 

ảnh Y tế

386 Hoàng Nguyễn Trung Kiên Nam 09/09/2007 Mai Động, Kim Động, Hưng Yên
Kỹ thuật Thiết bị Hình 

ảnh Y tế



387 Vũ Thành Long Nam 25/07/2007
Tổ dân phố Trần Phú, TT Chũ, 

Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Kỹ thuật Thiết bị Hình 

ảnh Y tế

388 Vũ Thành Long Nam 25/07/2007
Số 132A, TDP Trần Phú, Phường 

Chũ, Bắc Ninh

Kỹ thuật Thiết bị Hình 

ảnh Y tế

389 Đinh Lê Hải Minh Nam 11/01/2006
Số nhà 25, ngõ 371 Kim Mã, Giảng 

Võ, Hà Nội

Kỹ thuật Thiết bị Hình 

ảnh Y tế

390 Đinh Lê Nhật Minh Nam 11/01/2006
Số nhà 25, ngõ 371 Kim Mã, Giảng 

Võ, Hà Nội

Kỹ thuật Thiết bị Hình 

ảnh Y tế

391 Lê Đình Minh Nam 12/01/2007
Thôn Đông Mỹ, Thiệu Duy, Thiệu 

Hóa, Thanh Hóa

Kỹ thuật Thiết bị Hình 

ảnh Y tế

392 Vũ Đức Nhật Minh Nam 06/12/2007
Số 9b4 Khu công nghiệp Đồng Kỵ, 

Từ Sơn, Bắc Ninh

Kỹ thuật Thiết bị Hình 

ảnh Y tế

393 Nguyễn Đức Huy Nam Nam 26/05/2007
Số 3a, ngõ 294/49/41 Phố Lĩnh 

Nam, Phường Hoàng Mai, Hà Nội

Kỹ thuật Thiết bị Hình 

ảnh Y tế

394 Nguyễn Vũ Hải Nam Nam 13/12/2007

Số nhà 34 ngách 31/28 đường 

Xuân Dừa, Quảng An, Tây Hồ, Hà 

Nội

Kỹ thuật Thiết bị Hình 

ảnh Y tế

395 Nguyễn Kim Tá Nam 28/11/2003
Xóm Giao, thông Mỹ Lương, Trần 

Phú, Hà Nội

Kỹ thuật Thiết bị Hình 

ảnh Y tế

396 Đỗ Xuân Thắng Nam 30/09/2005

Số 20 ngõ 84 đường 19/8 Khu An 

Thịnh, xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng 

Sơn

Kỹ thuật Thiết bị Hình 

ảnh Y tế

397 Viên Hữu Tiến Nam 10/04/2000 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
Kỹ thuật Thiết bị Hình 

ảnh Y tế

398 Lê Đức Toàn Nam 02/05/2007
Số 36 Trường Lâm, Đức Giang, Hà 

Nội

Kỹ thuật Thiết bị Hình 

ảnh Y tế

399 Nguyễn Thành Trung Nam 06/04/2007
Xóm 10, Thôn Phú Vinh, xã Nam 

Tiêu Hưng, tỉnh Hưng Yên

Kỹ thuật Thiết bị Hình 

ảnh Y tế

400 Trần Ngọc Tú Nữ 10/11/2005 Xã Ngọc Hồi, Hà Nội
Kỹ thuật Thiết bị Hình 

ảnh Y tế

401 Phan Anh Tuấn Nam 28/01/2004
Thôn An Tâm, An Ninh, Bình Lục, 

Hà Nam

Kỹ thuật Thiết bị Hình 

ảnh Y tế

402 Lương Thế Vinh Nam 04/06/2007
Tổ dân phố số 3, Phường Việt 

Hưng, Quận Long Biên, Tp Hà Nội

Kỹ thuật Thiết bị Hình 

ảnh Y tế

403 Nguyễn Bá Tùng Anh Nam 25/07/2007

Nhà số 5 ngách 189/31 thôn Kim 

Sơn Xã Thuận An thành phố Hà 

Nội

Kỹ thuật Thiết bị Điện 

tử Y tế

404 Nguyễn Sơn Anh Nam 07/02/2007
Kim Sơn, TT Vôi, Lạng Giang, 

Bắc Giang

Kỹ thuật Thiết bị Điện 

tử Y tế

405 Đỗ Xuân Anh Nam 20/08/2007

Lô đất 93, Khu tái định cư 4,3 ha, 

Phường An Biên, Thành phố Hải 

Phòng

Kỹ thuật Thiết bị Điện 

tử Y tế

406 Lương Thái Anh Nam 26/7/2007
Số 22 phố Khúc Hạo, Việt Khê, 

Tân Dân, An Lão, Hải Phòng

Kỹ thuật Thiết bị Điện 

tử Y tế

407 Hoàng Mạnh Cầm Nam 06/03/2007

Xóm 2, Hải Hậu, Ninh Bình

(Xóm 2, Hải Phương, Hải Hậu, 

Nam Định)

Kỹ thuật Thiết bị Điện 

tử Y tế

408 Lương Ngọc Diệp Nữ 02/12/1993

A2009, DA C1, XD Lại nhà, B6 

Giảng Võ, Nam Cao, phường 

Giảng Võ, Hà Nội

Kỹ thuật Thiết bị Điện 

tử Y tế

409 Trần Hồng Điệp Nam 28/03/2002
59C ngõ 879 Đê La Thành, phường 

Ngọc Hà, Hà Nội

Kỹ thuật Thiết bị Điện 

tử Y tế

410 Nguyễn Đình Minh Đức Nam 26/05/2001  Xã Hoàn Long, tỉnh Hưng Yên
Kỹ thuật Thiết bị Điện 

tử Y tế

411 Hoàng Ngọc Hải Hà Nam 13/03/2005
Nà Bao, Minh Tâm, Nguyên Bình, 

Cao Bằng

Kỹ thuật Thiết bị Điện 

tử Y tế

412 Lê Văn Thanh Hoàng Nam 26/08/2007

  Số nhà 03 ngõ 01 đường 02 Thôn 

5, xã Hoằng Thái Huyện, Hoằng 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Kỹ thuật Thiết bị Điện 

tử Y tế



413 Bạch Thị Kim Huệ Nữ 13/03/2007
Xóm Bèo - xã Nật Sơn - tỉnh Phú 

Thọ

Kỹ thuật Thiết bị Điện 

tử Y tế

414 Hà Mạnh Hùng Nam 03/11/2007

Ngõ 1 Nguyễn Hữu Tiến Số nhà 

16, Tổ 6, Phường Phủ Vân, Tỉnh 

Ninh Bình

Kỹ thuật Thiết bị Điện 

tử Y tế

415 Trần Duy Hưng Nam 15/01/2007

Sn 16 sân Bóng Hoàng Nam tổ 5 

Phường Yên Ninh - Thành phố 

Yên Bá

Kỹ thuật Thiết bị Điện 

tử Y tế

416 Diệp Nguyễn Nhật Huy Nam 09/11/2007
Tổ 15,Khu 3A,Phường Việt 

Hưng,Quảng Ninh

Kỹ thuật Thiết bị Điện 

tử Y tế

417 Hoàng Tuấn Huy Nam 07/12/2007
Bản Bát, Xã Yên Sơn, Bảo Yên, 

Lào Cai

Kỹ thuật Thiết bị Điện 

tử Y tế

418 Trịnh Trung Kiên Nam 08/02/2007
Tổ 1, khu 8, Phường Uông Bí, 

Quảng Ninh

Kỹ thuật Thiết bị Điện 

tử Y tế

419 Phạm Thế Linh Nam 25/02/2007
Số 6 Lê Lý 2 phường Bắc Giang 

tỉnh Bắc Ninh

Kỹ thuật Thiết bị Điện 

tử Y tế

420 Nguyễn Quang Linh Nam 15/10/2006
Thôn 4, Xã Song Phương, Huyện 

Hoài Đức, Hà Nội

Kỹ thuật Thiết bị Điện 

tử Y tế

421 Trần Minh Bảo Lộc Nam 31/12/2007

P.310 TT 712 ngõ Thịnh Hào 1, 

Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, 

Hà Nội

Kỹ thuật Thiết bị Điện 

tử Y tế

422 Trần Khánh Long Nam 06/05/2007
Ngõ Giếng Mứt, Bạch Mai, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội

Kỹ thuật Thiết bị Điện 

tử Y tế

423 Chu Đức Mạnh Nam 22/05/2002 Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
Kỹ thuật Thiết bị Điện 

tử Y tế

424 Bùi Hoàng Minh Nam 15/06/2007
Thôn 3, Xã Đông Mỹ, Thanh Trì, 

Hà Nội

Kỹ thuật Thiết bị Điện 

tử Y tế

425 Vũ Văn Nam Nam 03/04/1998
59C ngõ 879 Đê La Thành, phường 

Ngọc Hà, Hà Nội

Kỹ thuật Thiết bị Điện 

tử Y tế

426 Nguyễn Minh Quý Nam 17/3/2006 Xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
Kỹ thuật Thiết bị Điện 

tử Y tế

427 Trần Trí Tài Nam 20/12/2006
Ngõ 1295/11/8 Giải Phóng, Hoàng 

Mai, Hà Nội

Kỹ thuật Thiết bị Điện 

tử Y tế

428 Nguyễn Danh Tài Nam 11/10/2006
Xóm Ngánh, Ngọc Than, Ngọc 

Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội

Kỹ thuật Thiết bị Điện 

tử Y tế

429 Nguyễn Văn Thái Nam 29/03/2007 Bắc Lý, Xuân Cẩm, Bắc Ninh
Kỹ thuật Thiết bị Điện 

tử Y tế

430 Nguyễn Trung Thành Nam 30/08/2007
Số nhà 274 Phúc Cẩm, Nguyệt 

Đức, Phú Thọ

Kỹ thuật Thiết bị Điện 

tử Y tế

431 Nguyễn Thị Hoài Thu Nữ 04/04/2003 Phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình
Kỹ thuật Thiết bị Điện 

tử Y tế

432 Nguyễn Mạnh Tiến Nam 28/02/1999
Ngõ 165 Cầu Giấy, phường Cầu 

Giấy, Hà Nội

Kỹ thuật Thiết bị Điện 

tử Y tế

433 Trương Thành Trung Nam 05/08/2007
Tòa A, CC Sông Nhuệ, Phường 

Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội

Kỹ thuật Thiết bị Điện 

tử Y tế

434 Nguyễn Văn Tuấn Nam 21/01/2005 Thôn 1, xã Ninh Sơn, Hải Phòng
Kỹ thuật Thiết bị Điện 

tử Y tế

435 Nguyễn Quốc Tuấn Nam 23/03/2007
Thôn Trung Nương, Xã Côn Lôn, 

Tỉnh Tuyên Quang

Kỹ thuật Thiết bị Điện 

tử Y tế

436 Hoàng Anh Tùng Nam 14/02/2007
Khu Thượng Cát, Hùng Việt, Cẩm 

Khê, Phú Thọ

Kỹ thuật Thiết bị Điện 

tử Y tế

437 Hoàng Anh Tùng Nam 14/02/2007
Khu Thượng Cát, Hùng Việt, Cẩm 

Khê, Phú Thọ

Kỹ thuật Thiết bị Điện 

tử Y tế

438 Nguyễn Vũ Mạnh Việt Nam 09/04/2007
Số 69 tổ 3 Vĩnh Thông, Mạo Khê, 

Đông Triều

Kỹ thuật Thiết bị Điện 

tử Y tế

439 Nguyễn Quốc Việt Nam 07/08/2007

Thôn Khe Mai, xã Đoàn Kết, 

huyện Vân Đồn, Quảng Ninh, 

Quảng Ninh

Kỹ thuật Thiết bị Điện 

tử Y tế

440 Hoàng Thế Vinh Nam 17/04/2005
Số nhà 171, Tổ 22 Hà Giang, Tỉnh 

Tuyên Quang

Kỹ thuật Thiết bị Điện 

tử Y tế

441 Phùng Đình Nam Vương Nam 14/10/2007
Quầy thuốc số 65, thôn Cao Lĩnh, 

Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội

Kỹ thuật Thiết bị Điện 

tử Y tế


